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Câu 1:
1. Nguyên tố A có tổng số hạt là 93. Trong đó, số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là 23 hạt. Xác định A và hoàn thành sơ đồ sau:
A + X → B + C↑ + H2O
B + Ba(OH)2 → D↓ + BaSO4↓


D  E + H2O
C + NaOH → F
C + NaOH → L + H2O

C + O2 M
M + H2O → X
2. Có 5 lọ hóa chất bị mất nhãn chứa các chất sau: BaCl2, Na2CO3, H2SO4, NaOH, (NH4)2SO4. Không dùng thêm thuốc thử hãy nhận biết các chất trên?
	Câu 2: Hình vẽ minh họa sau đây dùng để điều chế và thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm.
a. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm trong hình vẽ.
b. Viết 2 phương trình phản ứng minh họa tương ứng với các hóa chất A, B.
c. Nêu vai trò của bông tẩm dung dịch D, viết phương trình minh họa.
d. Cho 2 hóa chất là dung dịch H2SO4 đặc và CaO rắn. Hóa chất nào được dùng và không được dùng để làm khô khí SO2. Giải thích?
	[image: ]


2. Khi nung hoàn toàn chất A thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành dung dịch D làm phenolphtain chuyển sang màu hồng. Khí C vẫn làm đục dung dịch D. Khi cho B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thu được chất E và giải phóng khí F. Cho E phản ứng với nước thu được khí không màu G. Khí G cháy cho nước và khí C.
Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G và viết các phương trình phản ứng xảy ra?
Câu 3. 
Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, MgO, MgSO4 tan hoàn toàn trong 163,68 gam dung dịch H2SO4 28.74%; Sau phản ứng thu được dung dịch Y có chứa H2SO4 4,9% và 6,048 lít H2 (đktc). Lấy 120 gam dung dịch Y cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lọc lấy kết tủa Z nung đên khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch T thu được 9,36 gam kết tủa.
Xác định giá trị của m, a và phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.
Câu 4: 
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng của sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):
Khí cacbonic → Tinh bột → Glucozơ → Rượu etylic → Axit axetic → Etyl axetat
                                                                          ↓                                                  ↓
                                                                        Etylen    → Propilen               Rượu etylic
2. Hòa tan 1,6 gam oxit của một kim loại hóa trị (II) bằng 200 gam dung dịch H2SO4 loãng. Khi thêm vào hỗn hợp sau phản ứng một lượng CaCO3 vừa đủ thấy thoát ra 0,224 lít CO2 (đktc), sau đó cô cạn dung dịch thu được 4,56 gam muối khan. Xác định oxit kim loại trên và nồng độ % H2SO4 đã dùng.
Câu 5
Chất hữu cơ X được tạo bởi 3 nguyên tố và chỉ chứa 1 loại nhóm chức, trong đó hidro chiếm 11,11% và oxi chiếm 35,56% về khối lượng. Khối lượng mol phân tử của X < 150g/mol.
a. Xác định công thức phân tử của X.
Biết X có khả năng phản ứng với kim loại natri giải phóng hidro. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X./.
---------------------------------------Hết------------------------------------------
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	Câu 1:
1. Nguyên tố A có tổng số hạt là 93. Trong đó, số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là 23 hạt. Xác định A và hoàn thành sơ đồ sau:
A + X → B + C↑ + H2O
B + Ba(OH)2 → D↓ + BaSO4↓


D  E + H2O
C + NaOH → F
C + NaOH → L + H2O

C + O2 M
M + H2O → X
2. Có 5 lọ hóa chất bị mất nhãn chứa các chất sau: BaCl2, Na2CO3, H2SO4, NaOH, (NH4)2SO4. Không dùng thêm thuốc thử hãy nhận biết các chất trên?



Hướng dẫn giải
1.
- Xác định A:
   Gọi số lượng mỗi loại hạt proton, nơtron, electron của A lần lượt là P,N,E (P,N,E € N)


Nguyên tố A có tổng số hạt là 93  P + N + E = 93  2P + N = 93 (I) vì (P = E)
Trong đó, số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là 23 hạt nên:

P + E – N = 23  2P - N = 23 (II) vì (P = E)
Từ (I,II) giải hệ ta được: P = E = 29; Vậy A là Cu.
- Xác định chất: X: H2SO4 đặc, B là CuSO4, C là SO2, D là Cu(OH)2, E là CuO, F là NaHSO3; L là Na2SO3, M là SO3
- Phương trình phản ứng: 
Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 ↑ + 2H2O
CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2↓ + BaSO4↓


Cu(OH)2  CuO + H2O
SO2 + NaOH → NaHSO3
SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

2SO2 + O2 2SO3
SO3 + H2O → H2SO4
2. 
- Lấy mẫu thử và đánh dấu. Lần lượt cho từng mẫu thử tác dụng với mỗi mẫu thử còn lại.
Ta có bảng sau:
	
	BaCl2
	Na2CO3
	H2SO4
	NaOH
	(NH4)2SO4

	BaCl2
	
	↓trắng
	↓trắng
	-
	↓trắng

	Na2CO3
	↓trắng
	
	↑ không mùi
	-
	-

	H2SO4
	↓trắng
	↑ không mùi
	
	-
	-

	NaOH
	-
	-
	-
	
	↑ mùi khai

	(NH4)2SO4
	↓trắng
	-
	-
	↑ mùi khai
	



Chú thích: - : không hiện tượng; ↑: chất khí; ↓: kết tủa
- Kết luận: 
+ Trong 4 thí nghiệm có 1 thí nghiệm xuất hiện khí mùi khai là dung dịch NaOH
+ 3 trong số 4 thí nghiệm xuất hiện kết tủa là dung dịch BaCl2
+ Trong số 4 thí nghiệm có 1 thí nghiệm xuất hiện kết tủa trắng, 1 thí nghiệm xuất hiện khí không mùi là dung dịch Na2CO3 và dung dịch H2SO4 ( *)
+ Trong số 4 thí nghiệm có 1 thí nghiệm xuất hiện kết tủa trắng, 1 thí nghiệm xuất hiện khí mùi khai là dung dịch (NH4)2SO4 
- Lấy 1 dung dịch ở nhóm (*) nhỏ từ từ vào dung dịch còn lại.
+ Nếu ngay lập tức có khí bay lên dung dịch lấy Na2CO3, dung dịch còn lại là H2SO4
+ Nếu sau một thời gian mới xuất hiện khí bay lên dung dịch lấy là dung dịch H2SO4, dung dịch còn lại là Na2CO3
- Các phương trình phản ứng xảy ra:
	BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl
 	BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl
	BaCl2 + (NH4)2CO3 → BaCO3↓ + 2NH4Cl
	Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O
2NaOH + (NH4)2CO3 → Na2CO3↓ + 2NH3↑ + 2H2O
	Na2CO3 + H2SO4 → NaHSO4 + NaHCO3 
2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O
		Câu 2: Hình vẽ minh họa sau đây dùng để điều chế và thu khí SO2 trong phòng thí nghiệm.
a. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm trong hình vẽ.
b. Viết 2 phương trình phản ứng minh họa tương ứng với các hóa chất A, B.
c. Nêu vai trò của bông tẩm dung dịch D, viết phương trình minh họa.
d. Cho 2 hóa chất là dung dịch H2SO4 đặc và CaO rắn. Hóa chất nào được dùng và không được dùng để làm khô khí SO2. Giải thích?
	[image: ]


2. Khi nung hoàn toàn chất A thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành dung dịch D làm phenolphtain chuyển sang màu hồng. Khí C vẫn làm đục dung dịch D. Khi cho B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thu được chất E và giải phóng khí F. Cho E phản ứng với nước thu được khí không màu G. Khí G cháy cho nước và khí C.
Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G và viết các phương trình phản ứng xảy ra?



Hướng dẫn giải
1.
a. Các dụng cụ thí nghiệm: Bình cầu, phễu chiết quả lê, giá ống nghiệm, đèn cồn, nút cao su, ống dẫn khí, bình tam giác, bông gòn
b. 2 phương trình phản ứng minh họa tương ứng với các hóa chất A, B:
Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O
K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 ↑ + H2O
c. Vai trò của bông tẩm dung dịch D (dung dịch NaOH đặc): NaOH phản ứng với SO2 khi SO2 đầy bình ngăn không cho SO2 thoát ra ngoài gây ô nhiễm môi trường phòng thí nghiệm và ảnh hưởng tới sức khỏe người làm thí nghiệm.
Phương trình minh họa: SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O
d. Hóa chất H2SO4 đặc được dùng vì H2SO4 đặc có tính háo nước, nó làm khô khí SO2 và không tác dụng với SO2
Không dùng CaO để làm khô khí SO2 vì CaO tác dụng với khí SO2
CaO + SO2 → CaSO3 
CaSO3 + SO2 + H2O → Ca(HSO3)2
2. 
- Xác định chất: 
A: CaCO3; B: CaO; C: CO2; D: Ca(OH)2; E: CaC2; F: CO; G: C2H2
- Phương trình phản ứng:

	CaCO3 CaO + CO2
	CaO + H2O → Ca(OH)2
	CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

	CaO + 3C CaC2 + CO
	CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

	2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
	Câu 3. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, MgO, MgSO4 tan hoàn toàn trong 163,68 gam dung dịch H2SO4 28.74%; Sau phản ứng thu được dung dịch Y có chứa H2SO4 4,9% và 6,048 lít H2 (đktc). Lấy 120 gam dung dịch Y cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z và dung dịch T. Lọc lấy kết tủa Z nung đên khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch T thu được 9,36 gam kết tủa.
Xác định giá trị của m, a và phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.


Hướng dẫn giải


; = 0,06 (mol)
2Al  + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
0,18      0,27            0,09            0,27 (mol)
* Xét 120 gam dung dịch Y




Áp dụng bảo toàn nguyên tố Al ta có: 2=   = 0,06 (mol)


 mddY = = 180 (g)
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng  ta có:



mX  + = mddY  +  mX = 180 + 0,27.2 – 163,68 = 16,86 (g) = m
* Xét hỗn hợp X:
Gọi số mol MgO và MgSO4 lần lượt là a, b (mol)
Ta có: 40a + 120b + 0,18.27 = 18,86 (1)
MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
a              a               a             (mol)

Ta có: 


 0,37 + a = 0,39a = 0,12 (mol), thay vào (1) ta có b = 0,06 (mol)
Trong X: 

% Al = 

% MgO = 
% MgSO4 = 100 – 28,83 – 28,47 = 42,7%
	Câu 4: 
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng của sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):
Khí cacbonic → Tinh bột → Glucozơ → Rượu etylic → Axit axetic → Etyl axetat
                                                                          ↓                                                  ↓
                                                                        Etylen    → Propilen               Rượu etylic
2. Hòa tan 1,6 gam oxit của một kim loại hóa trị (II) bằng 200 gam dung dịch H2SO4 loãng. Khi thêm vào hỗn hợp sau phản ứng một lượng CaCO3 vừa đủ thấy thoát ra 0,224 lít CO2 (đktc), sau đó cô cạn dung dịch thu được 4,56 gam muối khan. Xác định oxit kim loại trên và nồng độ % H2SO4 đã dùng.


Hướng dẫn giải

1. Các phương trình phản ứng:

       6nCO2 + 5nH2O (C6H10O5)n 
     (C6H10O5)n  +  nH2O [image: ] nC6H12O6

C6H12O62C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5  + H2O

CH3COOC2H5 + NaOHCH3COONa + C2H5OH

C2H5OH C2H4 + H2O

        nCH2 = CH2  (-CH2 – CH2 -)n	

2.  mol
       Gọi kim loại là X, oxit kim loại là XO
	Phương trình phản ứng: XO + H2SO4 → XSO4 + H2O                 (1)
                                              CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 +  H2O   (2)

Theo PTPƯ (2) ta có: mol

 4,56 – 0,01.136 = 3,2 gam

Ta có: . Vậy X là Cu, muối là CuSO4

 3,2 : 160 = 0,02 mol
 	Phương trình phản ứng: XO + H2SO4 → XSO4 + H2O                 (1)
                                                               0,02   ←  0,02   (mol)

              = 1,47%
	Câu 5
Chất hữu cơ X được tạo bởi 3 nguyên tố và chỉ chứa 1 loại nhóm chức, trong đó hidro chiếm 11,11% và oxi chiếm 35,56% về khối lượng. Khối lượng mol phân tử của X < 150g/mol.
a. Xác định công thức phân tử của X.
b. Biết X có khả năng phản ứng với kim loại natri giải phóng hidro. Viết các công thức cấu tạo có thể có của X./.


Hướng dẫn giải

%C = 100 – (11,11 + 35,56) = 53,54%
Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz (x,y,z €N*)

Ta có: 
Vậy công thức đơn giản của X là C2H5O.
Công thức phân tử của X có dạng (C2H5O)n (với n €N*)

Ta có: (2.12 + 5 + 16 )n < 150 n < 3,3 
Nghiệm thỏa mãn n = 2, công thức phân tử của X là C4H10O2.
X có công thức phân tử dạng CnH2n+2Om mà X có khả năng phản ứng với kim loại natri giải phóng hidro, vậy X là hợp chất hữu cơ no, phân tử có chức (-OH)
TH1: X là rượu no, 2 chức, mạch hở. 
Các CTCT: 
(1) CH2(OH)−CH(OH)−CH2−CH3
(2) CH2(OH)−CH2−CH(OH)−CH3
(3) CH2(OH)−CH2−CH2−CH2-OH
 (4) CH3−CH(OH)−CH(OH)−CH3
(5) CH2OH−CH(CH3)−CH2-OH
(6) (CH3)2C(OH)−CH2OH
TH2: X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, phân tử chứa một chức rượu, một chứa ete. 
Các CTCT: 
(7) CH2(OH)-CH-O-CH2-CH3
(8) CH2(OH)-CH2-CH-O-CH3
(9) HO-CH2-O-CH2-CH2-CH3
(10) CH3-O-CH(OH)−CH2−CH3
(11) HO-CH2−CH(CH3)-O-CH3
(12) (CH3)2C(OH)-O-CH3

------------Hết------------
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